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Từ viết tắt Tiếng anh Tiếng việt 

DLE Discoid Lupus erythematosus Lupus ban đỏ dạng đĩa  

SLE Systemic lupus erythematosus Lupus ban đỏ hệ thống  

TCS Topical corticosteroids Corticosteroid tại chỗ 


